
Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

1 Trần Thị Phương Lan 10/5/2002
Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

2 Trần Thị Hồng Nhung 28/5/2002
Xã Hương Lâm, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

3 Đinh Thị Hằng 05/01/2002
Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

4 Phan Thị Hồng Hạnh 08/3/1999
Thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

5 Dương Thị Linh Giang 14/10/2002
Thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

6 Trần Thị Duyên 13/9/2002
Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

7 Đặng Thị Ngân 21/01/2002
Xã Hương Trà, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

8 Nguyễn Văn Đức 18/01/2002
Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

9 Nguyễn Thị Thanh Trà 27/5/2002
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

10 Trần Thị Ngoan 15/11/1987
Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

Ghi chú
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Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

11 Nguyễn Thị Hà Sương 14/6/2001
Xã Eahiao, huyện Eahleo, tỉnh 

Đăk Lăk

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

12 Lưu Huyền Trang 29/9/1991
Xã Phú Gia, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

13
Đinh Thị Phương Thảo 15/7/2002

Xã Đại Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

14
Phan Thị Diệu Linh 17/7/2002

Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

15
Trần Thị Vân 28/11/1992

Xã Hương Lâm, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

16 Võ Thị Khánh Vy 22/3/2002
Xã Hương Trà, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

17 Hà Mỹ Linh 06/9/2002
Xã Hương Trà, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

18 Nguyễn Thị Trang 29/7/2002
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

19 Hoàng Thị Thùy Trang
27/02/2002

Xã Hương Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

20 Vũ Nhật Minh
17/5/2001

Xã Châu Thắng, huyện Quỳ 

Châu, tỉnh Nghệ An

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

21 Cao Thị Tuyền
08/8/1999

Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa



Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

22 Mai Nguyễn Uyển Nhi
23/5/2001

Thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

23 Cao Thị Thúy Hoài
27/01/2001

Xã Hồng Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

24 Thái Thị Hồng Nhung
10/12/2002

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

25 Nguyễn Thị Hương Quỳnh
14/9/2002

Xã Thạch Lạc, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

26 Đinh Đức Thắng
30/8/2002

Xã Hồng Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

27 Hoàng Thị Hồng Nhung
14/9/2002

Xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

28 Hồ Thị Hương Trà
01/11/2002

Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

29 Dương Thị Ngọc Tú
01/9/2002

Phường Hà Huy Tập, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

30 Cao Mạnh Cường
20/5/2001

Xã Thạch Hóa, huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

31 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
12/01/2000

Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa

32 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
07/10/2002

Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa



Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh
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Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

33 Ngân Thị Bích Thùy
26/11/2001

Xã Tam Quang, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An

Đại 

học
Giáo dục Tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Văn hóa DT Thái

34 Nguyễn Thị Dung 08/9/1993
Xã Hương Giang, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

35 Phạm Thị Tuyết 12/7/1990
Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

36 Phan Thị Ngọc 24/8/1995
Xã Phú Phong, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

37 Ngô Thị Cẩm Nhung 12/8/2001
Xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

38 Lê Thị Hiếu Ngân 18/01/2001
Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

39 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/5/1999
Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

40 Nguyễn Thị Ngọc Ảnh 09/10/1988
Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

41 Nguyễn Ngọc Lê 24/02/1993
Xã Phú Phong, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

42 Lê Ngọc Ánh
10/3/1998

Xã Hương Giang, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

43 Hoàng Thị Linh
23/01/1997

Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh



Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh
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Đối tượng 
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Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

44 Lê Thị Dung
08/10/1993

Xã Phú Phong, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

45 Nguyễn Thị Vân
15/6/2001

Xã Thạch Trị, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

46 Lê Nữ Hoàng Diệp
07/11/2002

Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

47 Lê Thị Thanh Tâm
15/8/1990

Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Cử nhân tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

48 Nguyễn Lan Anh
12/01/1998

Xã Hương Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

49 Lê Thị Tú Uyên
09/01/1999

Xã Hương Bình, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

50 Trần Thị Doãn
19/3/1995

Xã Hòa Hải, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

51 Nguyễn Thị Hà Hậu
12/9/2001

Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

52 Võ Thị Sang
25/3/1993

Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

53 Hoàng Thị Huyền
27/3/1999

Xã Thạch Khê, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

54 Nguyễn Thị Quỳnh Chi
28/6/1992

Xã Xuân Viên, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh
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55 Nguyễn Thị Hợp
04/8/1999

Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

56 Trần Hậu Khanh
04/11/1980

Xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

Con liệt 

sĩ

57 Trần Phương Uyên
02/3/2002

Phường Bắc Hồng, TX Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

58 Trương Thị Hường
13/9/1990

Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

59 Trần Văn Hoàng
10/12/2002

Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tiếng Anh

Giáo viên tiểu học hạng III
Tiếng Anh

60 Phạm Xuân Dũng

01/10/1987

Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học

SP Thể chất-Giáo 

dục quốc phòng
Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục

61 Nguyễn Quang Tài

18/02/1990

Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục

62 Trần Thị Khuyên

04/9/1994

Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục

63 Đậu Viết Lợi

03/3/1993

Xã Hương Bình, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học

SP Thể chất-Giáo 

dục quốc phòng
Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục

64 Nguyễn Văn Tâm

20/9/1993

Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học

SP Thể chất-Giáo 

dục quốc phòng
Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục

65 Trần Mạnh Cường

12/9/1996

Xã Hồng Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục
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Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

66 Đinh Minh Sơn

01/01/2001

Xã Yên Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu học hạng III

Thể dục

67 Phạm Thị Lài 21/11/1990
Xã Hương Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Công nghệ thông tin

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

68 Phạm Thị Việt 28/02/1992
Xã Phú Gia, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tin học

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

69 Vương Thị Hải Yến 07/11/1991
Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm tin học

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

70 Trần Thị Huyền Trang
10/5/1988

Xã Quang Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Tin học ứng dụng

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

Con TB 

4/4

71 Phan Thị Thanh Hà
14/02/1988

Thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tin học

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

72 Nguyễn Thị Loan
06/10/1988

Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tin học

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

73 Trần Thị Huệ
16/6/1990

Xã Kim Hóa, huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Công nghệ thông tin

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

74 Nguyễn Thị Phương
08/7/1991

Xã Thượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tin học

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

Con TB 

4/4

75 Trương Thị Mai
10/02/1990

Phường Tân Giang, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Công nghệ thông tin

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

76 Phan Thị Nguyệt
10/02/1990

Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Sư phạm Tin học

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

77 Trần Thị Minh Huyền
03/3/1999

Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Hệ thống thông tin

Giáo viên tiểu học hạng III
Tin học

78 Nguyễn Thị Loan 26/11/1992
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

79 Đoàn Thùy Linh 08/5/1997
Xã Phú Phong, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III



Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

80 Đặng Thị Hằng 11/01/2000
Xã Hương Trà, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

81 Cao Thị Hoa 28/11/1988
Xã Trung Hòa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

82 Nguyễn Khánh Huyền 10/11/2000
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

83 Đinh Thị Linh 15/12/1992
Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

84 Trương Thị Quỳnh Trang 06/01/2000
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

85 Lê Thanh Huyền 20/5/1996
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

86 Trần Thị Ngọc 10/9/1993
Xã Điền Mỹ, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

87 Phan Thị Tuyết
20/4/1997

Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

88 Trần Thị Độ
19/6/1991

Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo viên Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

89 Phan Thị Hạnh
13/02/1991

Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Cao 

đẳng
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

90 Đinh Thị Sao Mai
03/9/1993

Xã Phú Gia, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

91 Lê Thị Hảo
04/01/1990

Xã Hương Bình, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Cao 

đẳng
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

92 Nguyễn Thị Hoài
18/3/1991

Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III



Trình 

độ
Chuyên ngành Vị trí việc làm Môn

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ đào tạo Đăng ký dự tuyển 

93 Trần Thị Thúy Vân
10/02/1994

Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

94 Đinh Thị Hằng
15/7/2002

Xã Thanh Thạch, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

95 Nguyễn Thị Tuyên
28/8/1988

Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

96 Chu Thị Cẩm
20/4/1995

Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

97 Trần Thị Huế
05/10/1989

Xã Hương Vĩnh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

98 Hoàng Thị Phương
28/12/1994

Xã Gia Phố, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

99 Thái Thị Diễn
16/02/1997

Xã Trung Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Cao 

đẳng
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

100 Đinh Thị Lệ Chi
15/8/2002

Xã Yên Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đại 

học
Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

     Danh sách này có 100 người


